BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 

(1950 – 1953)

I. Chiến dịch biên giới thu đông 1950:

  1. Hoàn cảnh lich sử mới:

    - 1/10/1949, Cách mạng Trung Quốc thắng lợi.

    - Pháp liên tiếp thất bại, ngày càng lệ thuộc Mĩ.

    - Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

  2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:

   a. Âm mưu của Pháp:

     Pháp thực hiện “kế hoạch Rơ-ve” nhằm: 

       - Khóa chặt biên giới Việt Trung.

       - Thiết lập “Hành lang Đông – Tây”.

       - Chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần thứ II.

   b. Chủ trương của ta: 6/1950, Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch biên giới nhằm tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch, khai thông biên giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.. 

   c. Diễn biến:

     - 18/9/1950, ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, cô lập Cao Bằng.

     - Pháp rút quân từ Cao Bằng về, đồng thời phối hợp quân từ Thất Khê lên tiến đánh Đông Khê.

     - Quân Ta mai phục và chặn đánh địch tiêu diệt cả 2 cánh quân trên đường số 4.

     - 22/10/1950, Pháp rút quân khỏi đường số 4.

  d.  Kết quả- ý nghĩa:

    - Khai thông biên giới Việt –Trung, giải phóng 35 vạn dân. Kế hoạch Rơ-ve bị phá sản.

    - Chiến dịch biên giới kết thúc thắng lợi, cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn mới( Chuyển từ phòng ngự sang tấn công).

II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của TD Pháp:

   - Giành lại thế chủ động trên chiến trường, Mĩ tăng cường viện trợ.

   - Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi (12/1950) gấp rút xây dựng lực lượng, bình định vùng tạm chiếm...

III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951):

   - 2-1951, Đại hội lần II họp tại Chiêm Hóa- Tuyên Quang.

   - Nội dung:

     .  Thông qua “Báo cáo chính trị” của Hồ Chí Minh và Báo cáo “ Bàn về cách mạng Việt Nam” của Trường Chinh.

     .  Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động VN.

     . Bầu Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị do HCM làm Chủ tịch Và Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

  - Ý nghĩa: Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng, thúc đẩy kháng chiến nhanh chóng thắng lợi.

IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt:

  a. Chính trị: 

    - 3/1951, thống nhất Mặt Trận Việt Minh và Hội liên Việt thành Mặt trận Liên Việt.

    - 11-3-1951, thành lập Liên minh nhân dân Việt – Miên - Lào.

  b. Kinh tế: Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm tô...

  c. Văn hóa giáo dục: 

    - Cải cách giáo dục, học sinh phổ thông và đại học tăng nhanh.

    - 1-5-1952, Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần I tại Việt Bắc.

V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường:

      Giảm tải – học sinh đọc thêm

BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC  KẾT THÚC (1953-1954)

I. Kế hoạch Na-Va của Pháp-Mĩ:

  - 7/5/1953, tướng Na-Va được cử sang làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương và vạch ra kế hoạch quân sự gồm 2 bước:

    + Bước 1: Thu đông 1953 và xuân 1954, phòng ngự ở miền Bắc, tiến công chiến lược ở miền Trung và Nam Đông Dương.

    + Bước 2: Thu đông 1954, tiến công chiến lược ở miền Bắc, giành thắng lợi và kết thúc chiến tranh.

  - Biện pháp: 

    + Xin tăng thêm viện trợ của Mĩ.

    + Tập trung quân ở đồng bằng Bắc bộ (44 tiểu đoàn)

    + Tăng thêm ngụy quân.

II. Cuộc tiến công chiến lược Đông xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử  ĐBP 1954:

1. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954:

 a. Chủ trương của ta:

   9/1953, Bộ Chính trị trung ương Đảng họp bà kế hoạch:

     - Tiến công vào những hướng quan trọng mà địch tương đối yếu, tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai.

     - Buộc Pháp phân tán lực lượng đối phó với ta.

 b. Cuộc tiến công chiến lược:   

	THỜI GIAN
	SỰ KIỆN

	Đầu 12/1953
	ta giải phóng Lai Châu, Pháp điều quân lên ĐBP.



	- Cũng 12/ 1953
	liên quân Lào-Việt tấn công Trung Lào, giải phóng Thà khẹt, địch điều quân lên Xê-nô.



	1/1954
	liên quân Lào – Việt đánh Thượng Lào, giải phóng tỉnh Phong Xa-lì, Pháp điều quân đến luông Pha-bang.



	Đầu 2/1954
	ta đánh Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum, địch tập trung quân ở Plâycu.




2. Chiến dịch lịch sử  ĐBP 1954:

  a. Bối cảnh:

  - Được Mĩ giúp đỡ, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh gồm: Lực lượng 16.200 quân, 49 cứ điểm, 3 phân khu.

  - 12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

  b. Diễn biến:

  - Đợt 1 (13 - 17/3/1954): Ta tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.

  - Đợt 2 (30/3 -26/4/1954): Ta tấn công tiêu diệt cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm.

  - Đợt 3( 1- 7/5/1954): 

   + Ta tiêu diệt các căn cứ còn lại ở phân khu Trung tâm, phân khu Nam.

   + Chiều 7-5-1954, Tướng Đờ Ca- xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch đầu hàng.

  c. Kết quả: Loại khỏi vòng chiến đấu 16200 tên địch, phá hủy 62 máy  bay, thu toàn bộ vũ khí phương tiện chiến tranh.
    d. Ý nghĩa: Làm phá sản kế hoạch Na-Va, buộc Pháp kí Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông dương (1954):

  - 21/7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết.

  - Nội dung:

    +  Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của VN, Lào, Campuchia là độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

    + Hai bên ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

    + Hai bên tập kết quân đội, lấy vĩ truyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.

    + VN sẽ thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước ngày 21/7/1956.

  - Ý nghĩa: 

    + Chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương.

    + Đây là văn bản pháp lí ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương.

    + Buộc Pháp rút quân, miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

IV. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp:

  1. Ý nghĩa lịch sử:

    a. Trong nước:

      - Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của TDP trên đất nước ta gần 1 TK.

      - Miền Bắc giải phóng đi lên XHCN, tạo điều kiện giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

    b. Thế giới:

      - Giáng một đòn nặng nề vào CNĐQ. - Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng.

       - Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

  2. Nguyên nhân thắng lợi:

    - Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

    - Có chính quyền dân chủ nhân dân, lực lượng vũ trang ngày càng lớn mạnh, hậu phương vững chắc.

    - Tình đoàn kết chiến đấu của 3 nước Đông Dương, sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc, các lực lượng tiến bộ khác.
BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC  ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1975)

I. Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954  về Đông Dương:

   - Miền Bắc: 5/1955, Quân Pháp rút khỏi miền Bắc, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.

   - Miền Nam: Mĩ thay Pháp, đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của chúng.

II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954-1960):

  1. Hoàn thành cải cách ruộng đất:

    - Sau 5 đợt cải cách đã thu: 81 vạn hecta ruộng, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ chia cho 2 triệu hộ nông dân.

    - Khẩu hiệu “ Người cày có ruộng” trở thành hiện thực.

* Ý nghĩa:

    - Bộ mặt nông thôn miền Bắc thay đổi, địa chủ phong kiến bị đánh đổ.

    - Củng cố khối liên minh công – nông

    - Góp phần khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

  2. Khôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh (1954-1957): Giảm tải.

  3. Cải tạo quan hệ SX, bước đầu phát triển kinh tế- văn hóa (1958-1960):  Giảm tải.
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm giữ gìn và phát triển lực lượng CM tiến tới “ĐK” (1954-1960):
  1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng CM (1954-1959):
    - Nhiệm vụ CM miền Nam: Đấu tranh chính trị chống Mĩ-Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử.

    - Phong trào đấu tranh.

      + 8/1954, “Phong trào hòa bình” ở Sài gòn- Chợ lớn.

      + 1958-1959, phong trào chống chiến dịch “tố cộng, diệt cộng”, đòi tự do dân chủ.

( Phong trào đấu tranh chuyển sang kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

  2. Phong trào Đồng Khởi (1950-1960):

    a. Hoàn cảnh:

      - 1957-1959, Mĩ-Diệm tăng cường đàn áp cách mạng miền Nam. 

      - 1/1959, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 xác định: Con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

    b. Diễn biến:

      - Phong trào nổ ra lẻ tẻ:

       + 2/1959, nổi dậy ở Bắc Ái (Ninh Thuận), Vĩnh Thanh( Bình Định). 

       + Tháng 8/1959, ở Trà Bồng (Quảng Ngãi)… 

     - Tiêu biểu là phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre (17/1/1960) nổ ra ở Mỏ Cày nhanh chóng lan rộng toàn tỉnh.

     - Đồng Khởi như nước vỡ bờ lan khắp Nam bộ, Tây Nguyên, trung Trung bộ.

   c. Kết quả: 
      - Phong trào Đồng Khởi đã phá 2/3 chính quyền cơ sở của Mỉ-Diệm ở thôn, xã.

      - Chính quyền cách mạng được thành lập ở nhiều thôn, xã.
   d.Ý nghĩa:

      - Giáng 1 đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ.

      - Làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm.

      - Tạo ra bước nhảy vọt của cách mạng  miền Nam, chuyển từ giữ gìn lực lượng sang tiến công.

      - 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập.

IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH (1961-1965):

  1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960):
    a. Hoàn cảnh:

      - Miền Bắc: Thắng lợi trong cải tạo và phát triển kinh tế.

      - Miền Nam: Đồng Khởi tạo bước nhảy vọt cho CMVN

    b. Nội dung: Xác định nhiệm vụ của cách mạng:

      - Miền Bắc: Tiến hành cách mạng  XHCN.

      - Miền Nam: Đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

      - Đề ra đường lối chung của cả thời kì quá độ lên CNXH ở miền Bắc.
  2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1961-1965):
    a. Mục tiêu: Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất cho CNXH.

    b. Thành tựu:

- Công nghiệp: Ưu tiên đầu tư vốn phát triển.

- Nông nghiệp: Phát triển nông lâm trường quốc doanh, hợp tác xã nông nghiệp.

- Thương nghiệp: Quốc doanh ưu tiên phát triển,

- Giao 
ien
: Đường bộ, đường sắt được củng cố.

- Văn hóa- giáo dục: Tiến bộ đáng kể.

- Y tế: Mạng lưới đến tận huyện, xã.
- Miền Bắc còn làm tròn nghĩa vụ hậu phương, chi viện cho miền Nam.

V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961-1965):
  1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam (1961-1965):
    a. Âm mưu: Tiến hành bằng quân đội tay sai, do ”cố vấn” Mĩ chỉ huy cùng với vũ khí, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ.

    b. Thủ đoạn: 

- Tăng cường ngụy quân.

- Sử dụng chiến thuật “Trực thăng vận”, “Thiết xa vận”

- Mở các cuộc hành quân càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng, lập “ấp chiến lược” bình định miền Nam.

2. Chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ:

	Thời gian
	Sự kiện

	- 2/11/1963
	chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho). 

	8/5/1963
	các cuộc đấu tranh của tăng ni, Phật tử, quần chúng nhân dân…

	1/11/1963
	Mĩ làm cuộc đảo chính lật đổ liên minh Diệm- Nhu

	- Đông- Xuân 1964-1965
	liên tiếp mở các chiến dịch giành thắng lợi: Bình Giã( Bà Rịa), Ba Gia( Quảng Ngãi), Đồng Xoài(biên Hòa) …

	
	         Làm phá sản chiến lược ”Chiến tranh đặc biệt”  của Mĩ.




HỌC SINH LƯU Ý: PHẦN CHỮ MÀU ĐỎ LÀ QUAN TRỌNG NHA
